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Giáo viên C. Nga

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12H - GD địa phương 12B - GD địa phương
12A - GD địa 

phương

12I - GD địa 

phương

11G - GD địa 

phương

2 12M - GD địa phương 12D - Sinh học 10M - Công Nghệ
12K - GD địa 

phương

11E - GD địa 

phương

3 11B - GD địa phương 10I - Công Nghệ 12D - Sinh học
11A - GD địa 

phương

12G - GD địa 

phương

4 12C - GD địa phương 10K - Công Nghệ 10I - Công Nghệ
11C - GD địa 

phương

12E - GD địa 

phương

5 10M - Công Nghệ 12D - GD địa phương 10K - Công Nghệ
11D - GD địa 

phương

Giáo viên T. HùngS

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A - Sinh học
11H - GD địa 

phương
10A - Sinh học

2 10H - Sinh học
11K - GD địa 

phương
11C - Sinh học

3 10C - Sinh học 11I - GD địa phương 10B - Sinh học

4 11M - GD địa phương 11C - Sinh học 10C - Sinh học

5 10H - Sinh học 10B - Sinh học

Giáo viên C. Hằng

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11G - TN_HN 11H - TN_HN 11D - Sinh học

2 11E - TN_HN 11A - Sinh học 11D - TN_HN

3 11B - Sinh học 11A - Sinh học 11K - TN_HN

4 11D - Sinh học 11C - TN_HN

5 11M - TN_HN 11B - Sinh học 11D - Sinh hoạt

Giáo viên C. Ngoan

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A - Sinh học 12H - TN_HN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 CỦA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2025-2026
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2 12B - Sinh học 12A - Sinh học

3 12G - TN_HN 12D - TN_HN

4 12B - TN_HN 12B - Sinh học 12E - TN_HN 12A - TN_HN

5 12C - Sinh học 12C - Sinh học 12C - TN_HN

Giáo viên C. Dịu

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D - Hóa học 10I - Hóa học

2 10D - Hóa học 11B - Hóa học

3 11I - Hóa học 11B - Hóa học 10I - Hóa học

4 11B - Hóa học 10D - Hóa học 11I - Hóa học

5 10I - Hóa học 11I - Sinh hoạt

Giáo viên C. Thảo

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C - Hóa học 12C - Hóa học 12C - Hóa học

2 12A - Hóa học 11M - Hóa học

3 11E - Hóa học 12A - Hóa học 11M - Hóa học

4 11E - Hóa học 12A - Hóa học

5 12A - Sinh hoạt

Giáo viên C. ThủyH

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12H - Hóa học 12M - TN_HN 12E - Hóa học

2 11H - Hóa học 11D - Hóa học 12B - Hóa học

3 12E - Hóa học 12B - Hóa học 12B - Hóa học

4 12H - Hóa học

5 11D - Hóa học 11D - Hóa học 12B - Sinh hoạt 11H - Hóa học

Giáo viên C. Len

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10I - TN_HN 12D - Hóa học 12D - Hóa học

2 10B - Hóa học 10B - Hóa học 12G - Hóa học
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3 10G - Hóa học 10B - Hóa học

4 12D - Hóa học 10G - Hóa học

5 12G - Hóa học 12D - Sinh hoạt

Giáo viên T. Quyết

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10H - Hóa học 11G - Hóa học 10H - Hóa học 11C - Hóa học 10A - Hóa học

2

3

4 10A - Hóa học 10H - Hóa học 10K - TN_HN

5 11G - Hóa học 11C - Hóa học 10A - Hóa học 11G - Sinh hoạt 11C - Hóa học

Giáo viên C.Hoàn

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10E - Hóa học

2 11A - Hóa học

3 10H - TN_HN 10C - Hóa học 11A - Hóa học 11K - Hóa học

4 10E - Hóa học 10C - Hóa học

5 11A - Hóa học 10C - Hóa học 10C - Sinh hoạt 11K - Hóa học


